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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên họp: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Đức Hoàng- Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải An, Hải Phòng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An, Hải Phòng tham gia 

phiên họp: Bà Đỗ Thị Diễm Hằng- Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

43/2020/TLST- DS ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc yêu cầu tuyên bố một 

người là đã chết, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

01/2021/QĐST-DS ngày 22 tháng 02 năm 2021, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Vũ Thị B 

Trú tại: Số 25, tổ dân phố số 1, phường N, quận H, thành phố Hải Phòng; có 

mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần M; địa chỉ: Số 77 

B, phường Đ2, quận H, Hải Phòng. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Ngô Minh Đ; trú tại: Số 27/671 Đ3, phường Đ 2, quận H, Hải Phòng; là người đại 

diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Giấy ủy quyền 

ngày 15/10/2020); có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 16/6/2020, quá trình giải quyết 

vụ việc và tại phiên họp, người yêu cầu là bà Vũ Thị B trình bày:  
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Bà Vũ Thị B và ông Nguyễn Văn M (sinh năm 1940, mất năm 2007) có 01 

người con chung là Nguyễn Đức C (sinh ngày 02/10/1989). Anh C có ký hợp đồng 

lao động với Công ty Cổ phần M ngày 20/9/2011, với công việc thợ máy tàu biển. 

Đầu tháng 3/2018, anh C được Công ty điều động làm việc trên tàu Double Pride, 

thời gian nhập tàu ngày 16/3/2018, địa điểm nhập tầu ở Ấn Độ. Ngày 08/6/2018, 

bà B được Công ty báo tin: Anh C bị tai nạn rơi xuống biển, mất tích trên tàu 

Double Pride khi tàu đang hành trình trên biển Okhotsk vào khoảng 8h 00’’ ngày 

07/6/2018. Các thành viên trên tàu đã tìm kiếm và thông tin đến các trung tâm tìm 

kiếm cứu nạn của Nga và Nhật để hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm anh C nhưng vẫn 

không tìm được anh C.  

Kể từ ngày xảy ra tai nạn đến nay đã quá 02 năm, bà B không có tin tức gì 

về anh C nên đề nghị Tòa án tuyên bố anh C đã chết. 

Về quan hệ nhân thân của anh C: Bố của anh C là ông Nguyễn Văn M đã 

mất năm 2007. Anh C chưa có vợ, con, không có bố nuôi, mẹ nuôi, con nuôi. 

Tại bản tự khai của đương sự ngày 15/10/2020 và tại phiên họp, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Về việc ký kết hợp đồng lao động và điều 

động anh Nguyễn Đức C làm việc trên tàu Double Pride như lời trình bày của bà 

B. Vào khoảng 08h 05’’ ngày 07/6/2018 Công ty Cổ phần M nhận được email của 

thuyền trưởng Nguyễn Mạnh H báo tin anh Nguyễn Đức C không có mặt trên tàu 

từ lúc 08h 02’’ ngày 07/6/2018 khi tàu đang hành trình trên biển Okhotsk đi 

Canada. Công ty yêu cầu tàu tiếp tục tìm kiếm anh C. Sau đó tàu đã tìm kiếm anh 

C bằng cách quay tàu lại khoảng 100 hải lý để tìm kiếm và gọi tất cả sự hỗ trợ của 

các bên liên quan như tàu xung quanh, trạm cứu nạn gần nhất, báo cho chủ tàu, 

nhưng không kết quả. Đến 19h cùng ngày, đến tọa độ trên tàu có người nhìn thấy 

anh C lần cuối thì tàu dừng việc tìm kiếm, quay lại để tiếp tục hành trình theo yêu 

cầu của chủ tàu. Công ty đã yêu cầu thuyền trưởng và tất cả thuyền viên trên tàu 

làm tường trình về việc anh C mất tích và yêu cầu tàu báo cáo với các cơ quan 

chức năng. Việc anh C mất tích trên tàu chỉ có khả năng anh C bị rơi xuống biển, 

đến nay đã quá 02 năm. Vì vậy, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà B tuyên 

bố anh C đã chết. Về phía Công ty đã kết hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang cho 

anh C và làm các thủ tục bảo hiểm cho anh C. 

Tại phiên họp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An phát biểu: Về 

các trình tự, thủ tục tố tụng tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Về nội dung, đề 

nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Vũ Thị B. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Hải An nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Yêu cầu về việc “Tuyên bố một là 

đã chết” là loại việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, quy định tại 

khoản 4 Điều 27 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết 

có nơi cư trú cuối cùng tại quận Hải An nên căn cứ điểm a khoản 2 Điều 35, điểm 

b khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự yêu cầu trên thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

[2] Về yêu cầu của đương sự: 

Bà Vũ Thị B là mẹ đẻ của anh Nguyễn Đức C nên có quyền yêu cầu Tòa án 

tuyên bố anh C là đã chết theo quy định tại khoản 1 Điều 391 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự.  

Xét lời khai của người yêu cầu phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan, phù hợp với lời khai của các thuyền viên và thuyền trưởng 

cùng làm việc với anh Nguyễn Đức C trên tàu Double Pride, cùng kháng nghị hàng 

hải của thuyền trưởng về việc dừng tìm kiếm và cứu hộ thuyền viên mất tích trên 

biển vào hồi 19h ngày 07/6/2018. Vì vậy có đủ căn cứ xác định: Anh Nguyễn Đức 

C bị tai nạn, mất tích trên biển Okhotsk vào ngày 07/6/2018. Đây cũng là ngày tai 

nạn chấm dứt. 

Theo cung cấp của Công an phường N, quận H, Hải Phòng: Từ ngày 

07/6/2018 đến nay, anh C không ăn ở, sinh hoạt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú- Tổ dân phố số 1, phường N, quận H, Hải Phòng. Hiện nay địa phương không 

biết anh C ở đâu. 

Quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án đã ra Quyết định thông báo tìm kiếm 

người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết số 04/2020/QĐ-TA ngày 15/10/2020 đối với 

anh C. Thông báo này được đăng trên Báo Công Lý ba số liên tiếp 85, 86, 87 ra 

các ngày 21, 23 và 28/10/2020, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và phát sóng trên Trung 

tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông (VOV AMS) ba lần trong 03 ngày 22, 23, 

24/10/2020. Đã hết thời hạn 04 tháng thông báo tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin 

tức về anh C. 

Như vậy, có căn cứ xác định kể từ ngày tai nạn chấm dứt (07/6/2018) đến 

nay đã quá 02 năm, vẫn không có tin tức xác thực anh C là còn sống, mặc dù đã áp 

dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố 

tụng dân sự. Nên cần chấp nhận yêu cầu của bà B theo điểm c khoản 1 Điều 71 của 

Bộ luật Dân sự. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 

Điều 39, các điều 371, 372, 391 và 393 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  Điều 71, Điều 

72 của Bộ luật Dân sự, 

- Chấp nhận yêu cầu của bà Vũ Thị B: 

Tuyên bố anh Nguyễn Đức C (sinh ngày 02/10/1989, đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Tổ dân phố số 1, phường N, quận H, thành phố Hải Phòng) là đã chết. 

Ngày chết của anh Nguyễn Đức C là ngày 07/6/2018. 

Khi quyết định này có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình 

và các quan hệ nhân thân khác của anh Nguyễn Đức C được giải quyết như đối với 

người đã chết. 

Quan hệ tài sản của anh Nguyễn Đức C được giải quyết như đối với người 

đã chết, tài sản của anh C được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Lê Thị B được miễn lệ phí sơ 

thẩm theo Thông báo về việc miễn lệ phí Tòa án số 02/2020/TB-TA ngày 

14/10/2020 của Tòa án nhân dân quận Hải An. 

- Quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

quyết định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Quyết định này có thể bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định 

của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                         

 
Nơi nhận: 
- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- VKSND quận Hải An; 

- VKSND TP. Hải Phòng; 

- TAND TP. Hải Phòng; 

- UBND phường N, quận H; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự, VP. 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

 


